
Báo Cáo Của
Trung Tâm Văn Hóa Châu 
Á Thái Bình Dương
T r u n g  Tâ m Vă n  H óa C hâu  Á  T há i  B ìn h  D ư ơ n g 

(A P C C)  đã  h ợ p  tá c  c h ặ t  c h ẽ  vớ i  S ở  C á  và 
Đ ộ n g Vậ t  H oa n g Dã  Was h i n g to n  ( Was h i n g to n 
D e pa r tm e n t  of  F is h  a n d  W i l d l i fe  -  W D F W )  t ro n g 
m ộ t  d ự  á n  ké o  d à i  n h i ề u  n ă m (20 21-20 2 3)  c h ú 
t r ọ n g  đ ế n  v i ệ c  g ắ n  kế t  c á c  c ộ n g  đ ồ n g  h òa 
n h ậ p  đ ể  h i ể u  rõ  h ơ n  về  c á c h  th ứ c  c ư  d â n  là 
N g ư ờ i  M ỹ  G ố c  Á  và  Dâ n  Đ ả o T há i  B ìn h  D ư ơ n g 
tha m g ia  và  h ư ở n g l ợ i  t ừ  m ôi  t r ư ờ n g  t ự  n h iê n 
c ủ a  P u g e t  S o u n d .  D ự á n  này  t ậ p  t r u n g  vào  v i ệ c 
g i ả i  q u yế t  c á c  m ụ c t iê u  sau  đây :  (1)  nâ n g  c ao 
k i ế n  th ứ c  về  a n  s i n h  c h o  c o n  n g ư ờ i  ( h u ma n 
we l l b e i n g  -  H W B)  t ro n g  c á c  c ộ n g  đ ồ n g  í t  đư ợ c 

đạ i  d i ệ n  ở  k h u  v ự c  P u g e t  S o u n d ;  (2)  m ở r ộ n g 
d ữ  l i ệ u ,  th ô n g  t i n  và  q u á  t r ìn h  t r u yề n  th ô n g 
D ấ u  H i ệ u  S i n h  T ồ n  V ề  A n  S i n h  C h o  C o n  N g ư ờ i 
(H W B) ;  (3)  xây  d ự n g c á c  m ố i  q u a n  h ệ  c ộ n g 
đ ồ n g  m ớ i  đ ể  h ợ p  tá c  lâu  dà i  b ề n  v ữ n g ;  và  (4) 
t ạ o  r a  m ộ t  g iao  th ứ c  n ê u  c h i  t i ế t  c á c h  th ứ c 
c ô n g  v i ệ c ,  n ế u  thà n h  c ô n g ,  c ó  th ể  đư ợ c  d u y 
t r ì  vớ i  m ộ t  c ơ  q u a n ,  c h ư ơ n g t r ìn h  h o ặ c  n g u ồ n 
t à i  t r ợ  lâu  d à i  k há c .  Đ ể  h oà n  t ấ t  c á c  m ụ c t iê u 
này,  Tr u n g  Tâ m Vă n  H óa C hâu  Á  T há i  B ìn h 
D ư ơ n g (A P C C)  và  S ở  C á  và  Đ ộ n g Vậ t  H oa n g 
Dã  Was h i n g to n  ( W D F W )  c ù n g  p há t  t r i ể n  d ự  á n 
b ằ n g  c á c h  s ử  d ụ n g  p h ư ơ n g p há p  n g h iê n  c ứ u 
c ó  s ự  tha m g ia  c ủ a  c ộ n g  đ ồ n g  (c o m m u ni t y -
base d  pa r t ic i pa to r y  re sea r c h  -  C B P R) ,  n h ằ m 
n h ấ n  m ạ n h m ố i  q u a n  h ệ  h ợ p  t á c  c h ặ t  c h ẽ  và 
đ ồ n g  k i ế n  t ạ o  t r i  th ứ c  vớ i  n hau .  P h ư ơ n g p há p 
C B P R bao  g ồ m c á c  h ộ i  th ả o  c ộ n g  đ ồ n g  đư ợ c 
đ ồ n g  k i ế n  t ạ o  (n =16 6)  và  th ự c  h i ệ n  k h ả o  sá t 
H W B (n =76).  C á c  h ộ i  th ả o  và  k h ả o  sá t  đư ợ c 

Dấu Hiệu Sinh Tồn HWB là chỉ số xã hội về sức khỏe và khả 
năng phục hồi của Puget Sound. Các chỉ số này được Puget 
Sound Partnership giám sát, một cơ quan của tiểu bang WA 
và các đối tác phục hồi hệ sinh thái của cơ quan này, bao 
gồm Đại Học Oregon State University.

Tăng Cường Dấu Hiệu Sinh Tồn Về An Sinh Cho Con Người thông qua Gắn Kết Hòa Nhập:

Hình 1. Bản Đồ Khu Vực Về Các Địa Điểm Đóng Góp Cho Sức 
Khỏe Của Thành Viên Cộng Đồng

Hình 2. Bản Đồ Địa Phương Về Các Địa Điểm Đóng Góp Cho Sức 
Khỏe Của Thành Viên Cộng Đồng



Các sự việc được xác nhận chính của dự 
án bao gồm:

 ▸ Dấu Hiệu Sinh Tồn HWB hiện tại đã gây được tiếng vang 
và được những người tham gia cộng đồng AAPI xem 
là phù hợp; 

 ▸ Những người tham gia cộng đồng AAPI đã xác định các 
nhân tố cộng đồng thay thế của HWB, bao gồm: sức khỏe 
thể chất, cây cối, địa điểm và cảnh quan, cá và động vật 
hoang dã (bao gồm cả việc sử dụng không tiêu hao); 

 ▸ Kết quả khảo sát HWB của những người tham gia cộng 
đồng AAPI phần lớn đã phản ánh kết quả của các khảo 
sát HWB khác với một số trường hợp ngoại lệ đáng chú 
ý, bao gồm: phản hồi trung bình về quản lý tốt ở mức cao 
hơn và phản hồi trung bình về quản lý hợp lý ở mức thấp 
hơn một chút; 

 ▸ Những người tham gia cộng đồng AAPI đã đến tham 
quan và hòa mình với thiên nhiên tại nhiều khu vực tự 
nhiên ở Puget Sound, bao gồm nhiều địa điểm nằm ở khu 
vực Tacoma lớn hơn (Hình 1-2); 

 ▸ Phương pháp CBPR có hiệu quả gắn kết các thành viên 
cộng đồng AAPI tham gia toàn diện hơn vào việc giám 
sát và nghiên cứu HWB; và 

 ▸ công lý môi trường cần được hợp nhất toàn diện hơn vào 
hoạt động giám sát và hoạch định HWB ở Puget Sound, 
bao gồm thông qua phương pháp CBPR.
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Hình 3. Ví Dụ Về Phản Hồi Trong Hội Thảo (“Sức khỏe là gì?”) từ 
Hội Thảo Cộng Đồng Người Hàn
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Được xuất bản bởi: Washington Department of Fish and Wildlife

Được tài trợ bởi: Puget Sound PartnershipAUTHORS

th i ế t  kế  p h ù  h ợ p  vớ i  n h i ề u  đ ố i  t ư ợ n g  k há c 
n hau ,  bao  g ồ m c ộ n g đ ồ n g n g ư ờ i  H à n ,  n g ư ờ i 
T há i  và  n g ư ờ i  V i ệ t .  Tro n g  báo  c áo  n g ắ n  này, 
c h ú n g  tô i  n ê u  b ậ t  c á c  s ự  v i ệ c  đư ợ c  xá c  n h ậ n 
đã  c h ọ n  l ọ c  t ừ  d ự  á n  này.  C á c  s ự  v i ệ c  đư ợ c 
xá c  n h ậ n  đã  n ê u  t ro n g  báo  c áo  này  n h ằ m m ụ c 

đ íc h  c u n g  c ấ p  th ô n g  t i n  và  c ó  th ể  đư ợ c  s ử 
d ụ n g  đ ể  g iú p  h i ể u  rõ  về  d ự  á n ,  c á c  m ố i  l i ê n  h ệ 
t i ề m n ă n g  g i ữ a  c ư  d â n  A A PI  và  m ôi  t r ư ờ n g  t ự 
n h iê n  c ủ a  P u g e t  S o u n d ,  c ũ n g  n h ư c á c h  th ứ c 
m ôi  t r ư ờ n g  P u g e t  S o u n d đó n g g ó p  vào  a n  s i n h 
c h o  c o n  n g ư ờ i  (H W B)  c ủ a  c ư dâ n  A A PI .
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